
Thứ Tiết 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7

1
Văn 

 Thái

Anh 

 Ph.Hiền

Anh 

 Lê Huyền

Văn 

 Đỗ Hà

Anh 

 Ngọc Minh

Toán 

 Hồng Ngọc

Văn 

 Nguyễn Tú

2
Văn 

 Thái

Anh 

 Ph.Hiền

Anh 

 Lê Huyền

Văn 

 Đỗ Hà

Anh 

 Ngọc Minh

Toán 

 Hồng Ngọc

Văn 

 Nguyễn Tú

3
Toán 

 Nguyễn Yến

Văn 

 Mai Thanh

Văn 

 Đỗ Hà

Anh 

 Ngọc Minh

Toán 

 Hồng Ngọc

Anh 

 Lê Huyền

Toán 

 Phan Nga

4
Toán 

 Nguyễn Yến

Văn 

 Mai Thanh

Văn 

 Đỗ Hà

Anh 

 Ngọc Minh

Văn 

 Hải Liên

Văn 

 Lê Thảo

Toán 

 Phan Nga

5
Văn 

 Hải Liên

Văn 

 Lê Thảo

1
Anh 

 H.Thảo

Văn 

 Mai Thanh

Toán 

 Phan Nga

Văn 

 Đỗ Hà

Anh 

 Ngọc Minh

Toán 

 Hồng Ngọc

Anh 

 Ph.Hiền

2
Toán 

 Nguyễn Yến

Văn 

 Mai Thanh

Toán 

 Phan Nga

Văn 

 Đỗ Hà

Văn 

 Hải Liên

Toán 

 Hồng Ngọc

Anh 

 Ph.Hiền

3
Toán 

 Nguyễn Yến

Anh 

 Ph.Hiền

Văn 

 Đỗ Hà

Anh 

 Ngọc Minh

Văn 

 Hải Liên

Anh 

 Lê Huyền

Toán 

 Phan Nga

4
Văn 

 Thái

Toán 

 Nguyễn Yến

Văn 

 Đỗ Hà

Toán 

 T.Phương

Toán 

 Hồng Ngọc

Anh 

 Lê Huyền

Văn 

 Nguyễn Tú

5
Văn 

 Thái

Toán 

 Nguyễn Yến

Anh 

 Lê Huyền

Toán 

 T.Phương

Toán 

 Hồng Ngọc

Văn 

 Nguyễn Tú

1
Anh 

 H.Thảo

Toán 

 Nguyễn Yến

Toán 

 Phan Nga

Toán 

 T.Phương

Văn 

 Hải Liên

Anh 

 Lê Huyền

Văn 

 Nguyễn Tú

2
Anh 

 H.Thảo

Toán 

 Nguyễn Yến

Toán 

 Phan Nga

Toán 

 T.Phương

Văn 

 Hải Liên

Anh 

 Lê Huyền

Văn 

 Nguyễn Tú

3
Toán 

 Nguyễn Yến

Anh 

 Ph.Hiền

Anh 

 Lê Huyền

Anh 

 Ngọc Minh

Toán 

 Hồng Ngọc

Văn 

 Lê Thảo

Toán 

 Phan Nga

4
Toán 

 Nguyễn Yến

Văn 

 Mai Thanh

Anh 

 Lê Huyền

Anh 

 Ngọc Minh

Toán 

 Hồng Ngọc

Văn 

 Lê Thảo

Toán 

 Phan Nga

5
Văn 

 Mai Thanh

Anh 

 Ph.Hiền

1
Văn 

 Thái

Toán 

 Nguyễn Yến

Văn 

 Đỗ Hà

Toán 

 T.Phương

Văn 

 Hải Liên

Toán 

 Hồng Ngọc

Anh 

 Ph.Hiền

2
Văn 

 Thái

Toán 

 Nguyễn Yến

Văn 

 Đỗ Hà

Toán 

 T.Phương

Văn 

 Hải Liên

Toán 

 Hồng Ngọc

Anh 

 Ph.Hiền

3
Toán 

 Nguyễn Yến

Anh 

 Ph.Hiền

Anh 

 Lê Huyền

Anh 

 Ngọc Minh

Toán 

 Hồng Ngọc

Văn 

 Lê Thảo

Toán 

 Phan Nga

4
Anh 

 H.Thảo

Văn 

 Mai Thanh

Toán 

 Phan Nga

Văn 

 Đỗ Hà

Anh 

 Ngọc Minh

Văn 

 Lê Thảo

Văn 

 Nguyễn Tú

5
Anh 

 H.Thảo

Văn 

 Mai Thanh

Toán 

 Phan Nga

Văn 

 Đỗ Hà

Anh 

 Ngọc Minh

Anh 

 Lê Huyền

Văn 

 Nguyễn Tú

1
Anh 

 H.Thảo

Toán 

 Nguyễn Yến

Toán 

 Phan Nga

Văn 

 Đỗ Hà

Anh 

 Ngọc Minh

Toán 

 Hồng Ngọc

Anh 

 Ph.Hiền

2
Anh 

 H.Thảo

Toán 

 Nguyễn Yến

Toán 

 Phan Nga

Văn 

 Đỗ Hà

Anh 

 Ngọc Minh

Toán 

 Hồng Ngọc

Anh 

 Ph.Hiền

3
Toán 

 Nguyễn Yến

Anh 

 Ph.Hiền

Anh 

 Lê Huyền

Anh 

 Ngọc Minh

Toán 

 Hồng Ngọc

Văn 

 Lê Thảo

Toán 

 Phan Nga

4
Văn 

 Thái

Anh 

 Ph.Hiền

Văn 

 Đỗ Hà

Toán 

 T.Phương

Toán 

 Hồng Ngọc

Văn 

 Lê Thảo

Toán 

 Phan Nga

5
Văn 

 Thái

Văn 

 Đỗ Hà

Toán 

 T.Phương

Anh 

 Lê Huyền

1

2

3

4
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Thứ 7

Thứ 5

Thứ 6
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Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4


